
Nam Nữ Mã ngạch Bậc Hệ số
Mốc nâng bậc 

lương
Mã ngạch Bậc Hệ số

Thời gian tính 

nâng bậc lương 

lần sau

1 Dương Minh Tuấn Nhân viên bảo vệ, Hạt Kiểm lâm Phú Bình 13/9/1994 01.005 3 2,26 01/8/2022 01.005 4 2,46 01/8/2024

2 Ngô Đức Tuyên Nhân viên bảo vệ, Phòng Tổ chức Hành chính 01/9/1974 01.005 9 3,46 01/10/2022 01.005 10 3,66 01/10/2024

3 Nguyễn Anh Trang Nhân viên bảo vệ, Hạt Kiểm lâm Đại Từ 28/8/1977 01.005 11 3,86 01/10/2022 01.005 12 4,06 01/10/2024

4 Phạm Văn Nghĩa Nhân viên lái xe, Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ 30/7/1977 01.005 8 3,26 01/10/2022 01.005 9 3,46 01/10/2024

Tổng cộng: 04 ngƣời

(Kèm theo Thông báo:   1990/TB-CCKL, ngày   26 tháng 12 năm 2024)

Ghi chú

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày sinh

Chức vụTT

CHI CỤC KIỂM LÂM

Họ và tên

Ngạch bậc, hệ số trƣớc khi đƣợc nâng 

bậc
 Nâng bậc lƣơng năm 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU 01: DANH SÁCH CÔNG KHAI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NÂNG BẬC LƢƠNG ĐỢT 2 NĂM 2024
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